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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ trên sông Kôn (Bình Định):
Lũ trên sông Kôn đang xuống, mực nước lúc 19h ngày 19/12 tại Thạnh Hòa 7,52m, dưới BĐ3 0,48m, đến 7h ngày 20/12 là 7m40 (trên BĐ2: 40cm). Dự báo, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống; đến tối 20/12, mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 7,1m (trên BĐ2:10cm), tình trạng ngập lụt tại Bình Định giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Cảnh báo mưa dông mạnh trên biển:
Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 18/12 đến 19h00’ ngày 19/12 các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Giá Vực (Quảng Ngãi) 
	54 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	62 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	54 mm
	
	Phước Đại (Ninh Thuận)
	64 mm

	Bồng Sơn (Bình Định)
	56 mm
	
	Tân Mỹ (Ninh Thuận)
	  66 mm

	M’Drắk (Đắc Lắc)
	      92 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	108 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 19/12 đến 07h00’ ngày 20/12, hầu hết các khu vựa trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa như: Hội Khánh (Quảng Nam): 25mm; Nha Trang (Khánh Hòa): 21mm; M’Drak (Đắc Lắc): 54mm; Thổ Chu (Kiên Giang): 27mm.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 16/12 đến 19h00’ ngày 19/12, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	93 mm
	
	M’Drắk (Đắc Lắc)
	133 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	140 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	158 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	66 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	214 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	73 mm
	
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	98 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Về tích nước, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế, trong đó có 9/25 hồ có cửa van đang xả tràn.
b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 95-100% dung tích thiết kế, số hồ có cửa van đang xả tràn 16/59 hồ.
c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn 06/21 hồ.

d) Tình hình an toàn công trình:

- Tình hình sự cố hồ chứa nước Vạn Hội (Bình Định): Hiện đã vận hành xả 03 cửa van để hạ mực nước xuống cao trình ngưỡng tràn +38m, công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bình Định bố trí trực theo dõi tình trạng an toàn công trình.
- Trên địa bàn tỉnh Bình Định đang có 23 hồ chứa xuất hiện thấm, địa phương đang tiếp tục theo dõi.
2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCHPCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 20/12, có 145 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 39 hồ xả tràn, cụ thể: Khu vực Tây Nguyên: 12 hồ; Khu vực Bắc Trung bộ: 03 hồ; Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ: 24 hồ. (Cụ thể  có phụ lục kèm theo)
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương:

Sáng 19/12/2016, Bộ trưởng- Trưởng Ban chỉ đạo TWPCTT Nguyễn Xuân Cường đã họp khẩn với lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ để chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu qủa do lũ, lụt vừa tại Miền Trung, theo đó Bộ sẽ thành lập 4 Đoàn công tác đi 8 tỉnh Miền Trung để đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai và cân đối giống nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai vụ Đông Xuân 2017 cho khu vực Miền Trung.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa lũ; đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 2263/CĐ-TTg ngày 15/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT-Ủy ban Quốc gia TKCN.
Chiều ngày 19/12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức để cán bộ, đảng viên và người lao động của Ban quyên góp, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương  để giúp đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ thời gian vừa qua. Tại lễ phát động, thay mặt cán bộ công chức và người lao động của ngành, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao tặng đợt 1 số tiền 500 triệu đồng cho đại diện Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để sớm chuyển đến đồng bào khu vực bị ảnh hưởng

2. Địa phương:

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh  khu vực Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lũ; dọn vệ sinh môi trường ngay khi nước rút; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, khắc phục các sự cố giao thông; bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường ngập lụt.
IV. CÔNG TÁC CỨU TRỢ 

1. Công tác cứu trợ các địa phương bị ngập lụt: 

Chiều 19/12/2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm, chia sẻ những khó khăn, mất mát và tặng hơn 300 suất quà cho người dân tại các địa phương ở vùng lũ tỉnh Quảng Nam. 
Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, tổ chức: Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietComBank), Hội chữ thập đỏ, VietTinBank, Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, UBMTTQVN, Thành ủy, UBND các địa phương, và các cơ quan tổ chức khác đã hỗ trợ cho các địa phương bị ngập lụt, tính đến 21h ngày 19/12, kết quả cụ thể như sau: 

- Lương thực:

+ Lương khô: 23 tấn (Bình Định 19 tấn, Phú Yên 4 tấn);

+ Mỳ tôm: 25.690 thùng (Quảng Ngãi 5.690 thùng, Bình Định 20.000 thùng)

+ Nước khoáng: 10.588 thùng (Quảng Ngãi 3.588 thùng, Bình Định 7.000 thùng) và 50.000 chai nước (Bình Định).
+ Gạo: 10 tấn (Quảng Ngãi).
- Thuốc khử trùng, phòng dịch:

+ Aquatabs: 8.500 viên (Bình Định)

+ CloraminB: 15.000 viên và 69kg bột (Bình Định)

+ Bao cát lọc nước: 17.000 bao (Bình Định).
- Kinh phí hỗ trợ: 1,332 tỷ (Quảng Ngãi);

- Các hỗ trợ khác: Hàng cứu trợ có giá trị 12 tỷ đồng, 07 canô, 70 bộ nhà bạt, 500 áo phao, 1.000 phao tròn (Bình Định).
2. Nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất nông nghiệp: 

- Lúa giống 3.279 tấn (Huế 250 tấn; Quảng Ngãi 150 tấn; Phú Yên 64 tấn; Khánh Hòa 800 tấn; Ninh Thuận 200 tấn; Bình Định 1.815 tấn); 

- Ngô giống 103 tấn (Huế 10 tấn; Quảng Nam 20 tấn; Quảng Ngãi 5 tấn; Phú Yên 32 tấn; Khánh Hòa 26 tấn; Ninh Thuận 10 tấn); 

- Giống rau các loại 44 tấn (Huế 5 tấn; Quảng Ngãi 20 tấn; Phú Yên 16 tấn; Khánh Hòa 2 tấn; Ninh Thuận 1 tấn); 

- Giống mía 10.000 tấn (Phú Yên); giống sắn 8.000 tấn (Phú Yên); giống lạc 140 tấn (Quảng Nam 100 tấn; Quảng Ngãi 40 tấn); Đậu Cove 5 tấn (Quảng Nam); gốc nho 100.000 gốc (Ninh Thuận); gốc táo 10.000 gốc (Ninh Thuận).

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh  khu vực Tây Nguyên tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả mưa, lũ bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại cập nhật tính đến 21h00 ngày 19/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 26 người, tăng 02 người so với báo cáo nhanh ngày 18/12 trong đó 01 người mất tích đã tìm thấy thi thể, cụ thể: Khánh Hòa: 02 người; Thừa Thiên Huế: 05 người; Bình Định: 17 người (tăng 01 người); Phú Yên: 02 người (tăng 01 người)

- Người mất tích: 01 người (Bình Định, giảm 01 người đã tìm thấy thi thể).

- Người bị thương: 16 người (Phú Yên: 06 người; Quảng Ngãi: 08 người; Quảng Nam: 02 người).

2. Về nhà ở:

- Nhà bị sập đổ, hư hỏng: sập đổ 570 nhà (Quảng Ngãi: 09 nhà; Bình Định: 347 nhà- tăng 80 nhà; Phú Yên: 13 nhà- tăng 03 nhà; Khánh Hòa: 11 nhà; Gia Lai: 02 nhà; Đắc Lắc 16 nhà- bổ sung báo cáo); hư hỏng 132 nhà (tăng 14 nhà: Bình Định 11 nhà, Phú Yên 03 nhà). 
- Nhà còn bị ngập nước tính đến 17h00’ ngày 19/12/2016: chỉ còn 2.240nhà (Bình Định). Tại Huế và các địa phương khác, nước đã rút nên tình trạng nhà bị ngập đã giảm nhiều; tính đến chiều ngày 19/12 chỉ còn khoảng 100 hộ bị ngập trong sân (tại Phong Hòa, Phong Xuân- Thừa Thiên Huế).
3. Về Nông nghiệp: 22.271 ha lúa (tăng 9.495ha: Gia Lai 1.152ha, Kontum 644ha); 4.155ha mạ; 12.195ha hoa màu (tăng 2.115ha: Bình Định 1.338ha, Gia Lai 1.930ha, Kon Tum 185ha). Số lượng hoa, cây cảnh thiệt hại: 652.200 chậu; cây trồng hàng năm 5.381 ha (tăng 2.606ha: Ninh Thuận 319ha, Gia Lai 2.287ha). 

Hiện nay, nước đang rút nhanh, các địa phương đang tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.
4. Về Giao thông:
- Đường quốc lộ: Chiều dài sạt lở hư hỏng: 246m (tăng 560 Kon Tum); chiều dài bị ngập: 800m; khối lượng đất sạt lở: 369.187 m3. Đến chiều ngày 19/12 đã thông xe.
- Đường giao thông liên tỉnh, huyện, xã: Chiều dài sạt lở, hư hỏng: 310.584m (tăng 17.190m: Ninh Thuận 178m, Kon Tum 1025m, Đắc Lắc 15.987m); chiều dài bị ngập: 18.630m; khối lượng đất sạt lở: 284787 m3 (tăng 152.885 m3: Bình Định 135.694 m3; Ninh Thuận: 9.019 m3; Kontum 860 m3).  Các tỉnh đã tổ chức khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông.
- Cầu, cống, ngầm tràn bị hư hỏng: 7 cái (Quảng Nam 6 cái; Khánh Hòa 2 cái; Ninh Thuận 5 cái; Gia Lai 7 cái; Đăc Lắc 7 cái). Các tỉnh đang chủ động khắc phục, làm cầu tạm, từng bước ổn định giao thông.
5. Về Thủy lợi: 
      - Kênh mương bị sạt lở, hư hỏng: 75.250m (tăng 500m:Đắc Lắc); kè bị sạt lở, hư hỏng: 2.075m;

- Đập bị sạt lở, hư hỏng: 35 cái.
6. Về Chăn nuôi: 
- Gia súc bị chết: 1.430 con, Gia cầm chết: 83.159 con (tăng 1.200 con-báo cáo bổ sung ngày 19/12 của VPBCH tỉnh Đắc Lắc) .
 Ước tổng thiệt hại bằng tiền: 798,5 tỷ đồng, trong đó: Huế: 81 tỷ; Đà Nẵng:20 tỷ; Phú Yên: 74,88 tỷ; Khánh Hòa: 235 tỷ; Ninh Thuận: 315 tỷ (tăng 15 tỷ); Gia Lai: 73 tỷ. Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.
VI. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
      1. Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, xả nước các hồ chứa.

      2. Tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết.

           3. Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập tại Bình Định và Phú Yên, kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

          4. Huy động lực lượng giúp dân sửa chữa, vệ sinh nhà ở, trường học khử trùng tại những khu vực lũ rút đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sinh hoạt nhân dân.

5. Thống kê đánh giá thiệt hại, khẩn trương tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp phục hồi sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng.

6. Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa nhất là các hồ chứa có hiện tượng thấm, đang xả lũ.

         
7. Tiếp tục thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
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